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PHỤ LỤC SỐ 1 
 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2015 
 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ

Ghi chú: (1) Kể cả chi ĐTPT thực hiện các CTMTQG (cột 41) là 7.029.300 triệu đồng thì tổng chi
(2) Kể cả chi sự nghiệp thực hiện các CTMTQG (cột 42) là 8.772.310 triệu đồng thì tổng
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PHỤ LỤC SỐ 2
CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 
CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2015 

Đơn vị: Triệu đồng

ĐTPT là 97.306.000 triệu đồng 
chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 399.608.000 triệu đồng 
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Đơn vị: Triệu đồng
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Đơn vị: Triệu đồng
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Đơn vị: Triệu đồng
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Đơn vị: Triệu đồng
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Đơn vị: Triệu đồng
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PHỤ LỤC SỐ 3 
 

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015 
Đơn vị: Triệu đồng 

 
 
 

STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH 
DỰ TOÁN NĂM 2015 

Tổng cộng 
Vốn đầu tư 
phát triển 

Kinh phí 
sự nghiệp 



 
 CÔNG BÁO/Số 1019 + 1020/Ngày 30-11-2014 19 
 

PHỤ LỤC SỐ 4 

DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN 
THU PHÂN CHIA VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  

CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 
Đơn vị: Triệu đồng

Số 
TT TỈNH, THÀNH PHỐ 

 
TỔNG THU  
NSNN TRÊN  
 ĐỊA BÀN (1) 

THU NSĐP 
HƯỞNG THEO 

PHÂN CẤP     
(THU CĐ + ĐT) 

CHIA RA 
 

THU NSĐP 
HƯỞNG 100%

TỔNG THU 
PHÂN CHIA 
(TW + ĐP) 

TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT 
PHẦN NSĐP 

ĐƯỢC HƯỞNG (%) 

PHẦN NSĐP 
ĐƯỢC HƯỞNG 

 

SỐ BỔ SUNG  
CÂN ĐỐI 
TỪ NSTW 
CHO NSĐP 

SỐ BỔ SUNG  
THỰC HIỆN MỨC 
TIỀN LƯƠNG CƠ  
SỞ ĐẾN 1.150.000 

Đ/THÁNG (2) 

TỔNG CHI 
CÂN ĐỐI 

NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG 
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PHỤ LỤC SỐ 5 
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM 2015 

Đơn vị: Triệu đồng 

 
STT TỈNH, THÀNH PHỐ Tổng  

số 
Bổ sung thực hiện các 
dự án, công trình quan 

trọng (vốn Đ.tư) 

Bổ sung thực hiện các chế 
độ chính sách và một số 
nhiệm vụ theo quy định  

Bổ sung thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia

1 2 3= 4 - 5 + 6 4 5 6 


